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3V110-06 3V120-06
3V 1 10 — 06 ] AC220V
| | | | | |
Specification code Series code Coil and Places Port Size Port connection and Standard
(Md théng s6 (Dong sén  (Cuén ddy va kiéu bé tri) (Cong két néi) initial state voltage
ky thudt) phdm) 10: Single-head 06: G1/8" (Két néi cong va trang  (Pién dp tiéu
3V: Two-position 100 Series Double-position thdi ban déu) chudn)
Three - way Solenoid (10: 1 déu coil, 2 vi tri) NC: Two-postion Three- DC24Vv
valve 20: Double-head way Normal close type AC220V
3V: Van dién tir 3 ctra, Double-position (Van 2 vij tri, 3 cira, logi
2vjtri (20: 2 déu coil, 2 vi tri) thuong déng)

Specification | Théng sé ky thudt

Model

(Md& hang)

3V110-06 3V120-06

Position and way NO.
(S6 vi tri va cira)

Two-position Three-way
(2 vi tri, 3 ctra)

Effective section area
(Dién tich tiét dién hiéu dung)

12mm2 (CV=0.67)

Joint pipe bore
(Budng kinh trong éng néi)

Airinlet (Cong vao) = Air outlet
(Céng ra) = Exhaust (Céng xd)=
G1/8"

Working Medium
(M6i chdt lam viéc)

40 Micron filtered air
(Khéng khi dugc loc qua ludi 40
Micron)

Motion pattern

Inner guide type
Kiéu ddn huéng trong (Tdc dong

Power consumption
(Cbng suat tiéu thu)

(Kiéu chuyén déng) e e,
workm"g 'Rresere 0.15 ~ 0.8 MPa
(Ap sudt lam viéc)
Max. Pressure resistance
(Ap sudt chju téi da) 1.2 MPa
Operating temperature o e
(Nhiét d6 hoat déng) 5°C ~50°C
Voltage range .
(Ddi dién dp) +10%
AC: 2.5VA DC:2.5W

(Pién xoay chiéu (AC): 2.5VA / Dién
mét chiéu (DC): 2.5W)

Insulation & protection class
(Cép cdch dién & bdo vé)

F Class. IP65
(Cap F. Tiéu chudn chéng nudc/bui
1P65)

Lead wire or Connector type

Wiring form A 4 e
(Hinh thite déu déy) (Day dan ra ngolq/ hodc kiéu dau
noi)
Highest action frequency 5 Cycle/Sec
(Tan sé hoat déng téi da) (5 Chu ky/Giédy)
Shortest excitation time 0.05 Second
(Thoi gian kich tir ngdn nhdt) (5 gidy)

NO: Two-postion Three-
way Normal open type
(Van 2 vi tri, 3 ctra, logi

thudng mé)

O

I
Wiring forrm
(Hinh thuc
ddu day)
Blank: Standard
connector
(D€ tréng: ddu
ndi tiéu chudn )

Overall Dimensions | Kich thudc téng thé
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	3V100 SERIES SOLENOID VALVE | VAN ĐIỆN TỪ DÒNG 3V100
	3V110-06
	Ordering Code | Mã đặt hàng

	3V120-06
	3V
	AC220V
	Specification | Thông số kỹ thuật
	Overall Dimensions | Kích thước tổng thể
	Model (Mã hàng)

	3V110-06
	3V120-06
	Position and way NO. (Số vị trí và cửa)
	Two-position Three-way (2 vị trí, 3 cửa)
	Effective section area (Diện tích tiết diện hiệu dụng)
	12mm2 (CV=O.67)
	Joint pipe bore (Đường kính trong ống nối)
	Air inlet (Cổng vào) = Air outlet (Cổng ra) = Exhaust (Cổng xả)= G1/8"
	Working Medium (Môi chất làm việc)
	40 Micron filtered air (Không khí được lọc qua lưới 40 Micron)
	Motion pattern (Kiểu chuyển động)
	Inner guide type Kiểu dẫn hướng trong (Tác động gián tiếp)
	Working-pressure (Áp suất làm việc)
	0.15 ~ 0.8 MPa
	Max. Pressure resistance (Áp suất chịu tối đa)
	1.2 MPa
	Operating temperature (Nhiệt độ hoạt động)
	5°C ~ 50°C
	Voltage range  (Dải điện áp)
	± 10%
	Power consumption  (Công suất tiêu thụ)
	AC: 2.5VA DC:2.5W (Điện xoay chiều (AC): 2.5VA / Điện một chiều (DC): 2.5W)
	Insulation & protection class  (Cấp cách điện & bảo vệ)
	F Class. IP65 (Cấp F. Tiêu chuẩn chống nước/bụi IP65)
	Wiring form  (Hình thức đấu dây)
	Lead wire or Connector type (Dây dẫn ra ngoài hoặc kiểu đầu nối )
	Highest action frequency  (Tần số hoạt động tối đa)
	5 Cycle/Sec (5 Chu kỳ/Giây)
	Shortest excitation time  (Thời gian kích từ ngắn nhất)
	0.05 Second (5 giây)



